
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ

KHU VỰC THANH BÌNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-TTYTKVTB Thanh Bình, ngày         tháng      năm 2025

THÔNG BÁO 
Mời chào giá Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị điện năm 2025

Kính gửi: Các Công ty/cửa hàng (nhà thầu) cung cấp vật tư thiết bị điện

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-TTYTKVTB ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Trung 
tâm Y tế khu vực Thanh Bình về việc thực hiện gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị điện 
năm 2025;

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình chuẩn bị tổ chức đấu thầu Gói thầu: Mua 
sắm vật tư thiết bị điện năm 2025 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời chào giá: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình.
2. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị điện năm 2025.
3. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
4. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành 
chính, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình. Địa chỉ: Ấp Tân Đông A, xã Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 02773833035.

- Nhận qua mail: dauthau.ttyttbdt@gmail.com

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 18 tháng 08 năm 2025 đến 17 giờ 
ngày 25 tháng 08 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 
không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

6. Nội dung báo giá: Theo Danh mục Mua sắm vật tư thiết bị điện năm 2025 
gửi kèm theo. Báo giá theo mẫu báo giá đính kèm. 

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, 
kinh nghiệm và quan tâm gói thầu trên tham gia chào giá./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử TTYT;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Cường



DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số        / TB-TTYTKVTB, ngày      /     /2025 của TTYTKV Thanh Bình)

STT Tên vật tư, thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Băng keo điện - Vật liệu: Nhựa PVC Cuồn 10

2 Bộ công tắc hẹn giờ 
(Timer)

- Vật liệu: Nhựa PC
- Điện áp: 220-240V
- Chức năng: Hẹn giờ bật/tắt cho thiết bị 
điện.

Cái 2

3 Bộ đèn tuýp 1,2m led
- Vật liệu: Máng kim loại sơn tĩnh điện
- Ánh sáng màu trắng
- Công suất: 18W-20W

Bộ 70

4 Bóng đèn 1,2m led - Ánh sáng màu trắng
- Công suất: 18W-20W Bóng 50

5 Bóng đèn tròn 12W led - Ánh sáng màu trắng
- Công suất: 12W Bóng 30

6 Bóng đèn tròn 15W led - Ánh sáng màu trắng
- Công suất: 15W Bóng 30

7 Bóng đèn tròn 25W led - Ánh sáng màu trắng
- Công suất: 25W Bóng 10

8 Bóng đèn tròn 50W led - Ánh sáng màu trắng
- Công suất: 50W Bóng 5

9 Cầu chì

- Vật liệu: Nhựa Urea Resin (tương thích 
với mặt công tắc ổ ghim, Full, Wide)
- Dòng điện: 10A
- Điện áp: 220-240V

Cái 5

10 CB 15A
- Vật liệu: Nhựa ABS
- Điện áp: 220-240V
- Dòng điện: 15A 

Cái 5

11 CB 20A
- Vật liệu: Nhựa ABS
- Điện áp: 220-240V
- Dòng điện: 20A

Cái 5

12 CB 3 pha 100A

- Vật liệu: Nhựa ABS
- Dòng ngắt mạch: 10kA
- Dòng điện: 100A
- Số pha : 3 pha

Cái 5

13 CB 3 pha 60A
- Vật liệu: Nhựa ABS
- Dòng ngắt mạch: 10kA
- Dòng điện: 60A

Cái 5



STT Tên vật tư, thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

- Số pha : 3 pha

14 CB 30A
- Vật liệu: Nhựa ABS
- Điện áp: 220-240V
- Dòng điện: 30A

Cái 5

15 CB 60A
- Vật liệu: Nhựa ABS
- Điện áp: 220-240V
- Dòng điện: 60A

Cái 5

16 Chui ghim - Vật liệu: Nhựa ABS
- Điện áp: 250V Cái 10

17 Chui ghim cái - Vật liệu: Nhựa ABS
- Điện áp: 250V Cái 10

18 Dây điện
- Cáp điện ruột dẫn đồng
- Vỏ bọc: Có 2 lớp, nhựa PVC

- Tiết diện: 2 x 1.5mm²
Mét 100

19 Đế nổi đơn - Vật liệu: Nhựa Urea Resin (tương thích 
với mặt công tắc ổ ghim, Full, Wide) Cái 5

20 Dimmer quat trần
- Điện áp: 220-240V

- Công suất: >=700W Cái 10

21 Đuôi đèn tròn
- Vật liệu: Nhựa ABS
- Điện áp: 250V

- Đuôi xoáy E27
Cái 30

22 Hộp số quạt trần
- Vỏ: Nhựa

- Hộp công tắc gồm 5 nút: 4 nút số và 1 
nút off

Cái 20

23 Khởi động từ 32A-220V
- Dòng điện: 32A
- Điện áp điều khiển: 220V
- Tiếp điểm: 2NO + 2NC

Cái 5

24 Mặt công tắc, ổ điện 
(Full, Wide) - Vật liệu: Nhựa Urea Resin Cái 5

25 Ổ cắm đơn màn che - Vật liệu: Nhựa Urea Resin (tương thích 
với mặt công tắc ổ ghim, Full, Wide) Cái 10

26 Ổ điện dài có dây điện
- Vỏ nhựa ABS
- Có 3 ổ cắm điện trở lên

- Dây điện dài 4-6 mét
Cái 5

27 Quạt đứng
- Vật liệu: Lồng thép sơn tĩnh điện

- Công suất: 47W Cây 2

28 Quạt trần
- Quy cách: 03 cánh, sơn tĩnh điện

-Điện áp: 220V
Cây 7



STT Tên vật tư, thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

29 Quạt treo tường
-Vật liệu: Lồng thép sơn tĩnh điện

- Công suất: 47W
Cây 15

30 Tủ điện các loại
- Chất liệu: Thép, sơn phủ tĩnh điện

- Độ dày vỏ thép: 0.8mm
Cái 2

31 Tụ quạt (Kapa quạt) - 2µf-400-450V Cái 40



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm 2024

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị điện năm 2025 của 
Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 
nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong 
một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 
danh] báo giá như sau:

1. Báo giá:

STT Tên vật tư, 
thiết bị

Đặc tính 
kỹ thuật

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Đơn giá
(VND) 

 Thành tiền
(VND) 

1

…

…

Tổng cộng:  … khoản ….

Số tiền bằng chữ: …
Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.
2. Báo giá này có hiệu lực: … [điền số ngày nhưng không nhỏ hơn 90] ngày, kể 

từ ngày ký báo giá.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 
theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Giám đốc/Chủ cửa hàng
(Ký tên, đóng dấu)
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